TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA CỦA GIÁO VIÊN

HK 1 - Năm học 2020– 2021
Họ và tên giáo viên: ………………………………………Tổ: …………Kiêm nhiệm: …………………………………
+ Cách đánh giá trong 1 tiêu chuẩn: Trong mỗi tiêu chí nếu Đạt: đánh dấu (x); Không đạt: để trống. Trong mỗi tiêu chuẩn: Ghi xếp loại 

+ Cách đánh giá thi đua: Ghi xếp loại

	Đối tượng 
	Xếp loại
	A+
	A
	B
	C

	GV 
	Các tiêu chuẩn 1,2,5
	Có từ 2A+, còn lại A
	Có từ 1A+, còn lại A
	Có từ 2A, còn lại B trở lên
	Còn lại

	GV+ Kiêm nhiệm
	Các tiêu chuẩn 1,2,3,5
	Có từ 3A+, còn lại A
	Có từ 2A+, còn lại A
	Có từ 3A, còn lại B trở lên
	Còn lại

	GV+ GVCN
	Các tiêu chuẩn 1,2,4,5
	Có từ 3A+, còn lại A
	Có từ 2A+, còn lại A
	Có từ 3A, còn lại B trở lên
	Còn lại

	GV+ GVCN+ Kiêm nhiệm
	Các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5
	Có từ 4A+, còn lại A
	Có từ 3A+, còn lại A
	Có từ 4A, còn lại B trở lên
	Còn lại


I. NỘI DUNG CÁC TIÊU CHUẨN THI ĐUA

	Tiêu chí
	Nội dung
	Tự đánh giá (x) 
	Tổ đánh giá (x)

	Tiêu chuẩn 1.  Tư tưởng chính trị 

	1.1
	Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, Ngành (có đơn thưa hoặc khiếu kiện: Không đạt; không tham gia học chính trị hoặc bài thu hoạch không đạt: Không đạt)
	
	

	1.2
	Không vi phạm qui định về dạy thêm (có vi phạm: Không đạt)
	
	

	1.3
	Không sử dụng các trang mạng xã hội để đả kích, tuyên truyền trái với chủ trương đường lối  lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trái với chủ trương đường lối giáo dục của Ngành. (có vi phạm: Không đạt)
	
	

	1.4
	Có tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành  (tham gia đầy đủ: A+, tham gia chưa đầy đủ: A)
	
	

	1.5
	Thực hiện tốt những điều viên chức không được làm (không vi phạm: Đạt)
	
	

	1.6
	Tôn trọng nhân cách học sinh (không chửi bới hoặc xúc phạm thân thể học sinh: Đạt)
	
	

	1.7
	Được phụ huynh học sinh tín nhiệm (không có ý kiến của PH phản ánh bức xúc về GV: Đạt)
	
	

	1.8
	Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp, quan hệ và phối hợp công tác tốt với đồng nghiệp (có gây gổ với đồng nghiệp hoặc đồng nghiệp phản ánh bất hợp tác: Không đạt)
	
	

	1.9
	Chấp hành sự phân công của  trường, tổ chuyên môn (không chấp hành: Không đạt)
	
	

	1.10
	Giữ gìn tài sản nhà trường, tiết kiệm điện nước. (có phản ánh hoặc ghi nhận về hành vi/thái độ không thực hiện: Không đạt)  
	
	

	1.11
	Tác phong chuẩn mực, trang phục đúng qui định khi lên lớp (vi phạm từ 2 lần/HK: Không đạt)
	
	

	1.12
	Tham gia các ngày lễ lớn: Khai giảng, ngày 20/11, Sơ kết HKI, họp HĐ Sư phạm (vắng 1 lần: không đạt)
	
	

	1.13
	Tham gia đầy đủ các buổi họp tổ (không vắng: A+, vắng 1 đến 2 buổi (có lý do): A, vắng trên 2 buổi không lý do: Không đạt)
	
	

	
	Đánh giá tiêu chuẩn 1:
A+: đạt 13 tiêu chuẩn.
A: đạt 13 tiêu chuẩn, tiêu chuẩn 1.4, 1.13 đạt A
B : đạt 11-12 tiêu chuẩn (các tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12)
C : các trường hợp còn lại
	
	

	Tiêu chuẩn 2. Thực hiện nhiệm vụ

	2.1
	Thực hiện đúng giờ giấc theo quy định (Không vi phạm: A+, vi phạm tối đa 3 lần/HK (có phép): A, vi phạm trên 3 lần/HK hoặc không phép: Không đạt)
	
	

	2.2
	Dạy đủ số tiết và đúng phân phối chương trình (Không vi phạm: A+, vi phạm 1 đến 2 lần/HK, nhắc nhở GV khắc phục: A, vi phạm 3 lần/HK hoặc không phép: Không đạt)
	
	

	2.3
	Nghỉ dạy, nghỉ coi kiểm tra tập trung phải có đơn xin phép và có dạy bù hoặc có nhờ người thay thế (không vi phạm: A+, vi phạm có xin ý kiến BGH: A). Các trường hợp không đạt:
- Nghỉ dạy không phép từ 1 buổi trở lên. 

- Nghỉ dạy có đơn xin phép nhưng không bố trí người dạy thay từ 2 buổi/HK trở lên hoặc không dạy bù. 

- Nghỉ coi kiểm tra tập trung không phép 1 buổi trở lên.
	
	

	2.4
	Không hút thuốc, không uống rượu bia khi lên lớp. (có vi phạm : Không đạt)
	
	

	2.5
	Thực hiện nhập đủ số cột, đúng thời gian quy định trên SMAS (Không vi phạm: A+; vi phạm BGH nhắc nhở GV khắc phục: A, vi phạm không khắc phục: Không đạt)
	
	

	2.6
	Ghi, ký sổ đầu bài đúng quy định. (Không vi phạm: A+; vi phạm BGH nhắc nhở GV khắc phục: A, vi phạm không khắc phục theo quy định: Không đạt)
	
	

	2.7
	Học bạ đúng thời hạn, ghi chính xác hoặc ghi sai sửa đúng quy cách (ít hơn 5 lỗi) (Không vi phạm: A+; vi phạm BGH nhắc nhở GV khắc phục đúng hạn, hoặc vi phạm nhiều hơn 5 lỗi: A, vi phạm không khắc phục đúng quy định: Không đạt)
	
	

	2.7
	Giáo án, Sổ điểm cá nhân đầy đủ, sổ ghi nội dung cuộc họp (có vi phạm : Không đạt)
	
	

	2.8
	Coi thi, coi kiểm tra nghiêm túc. (Hội đồng coi thi ghi nhận vi phạm : Không đạt)
	
	

	2.9
	Chấm bài chính xác (sai sót từ 0.5 điểm, 3 trường hợp/lớp/HK: Không đạt)
	
	

	2.10
	Trả bài thi đúng hạn (có vi phạm : Không đạt)
	
	

	2.11
	Biết cách quản lý lớp, kiểm tra và nhắc nhở học sinh chấp hành nội qui, qui định của nhà trường. (Nếu có phản ánh của đồng nghiệp về không thực hiện : Không đạt)
	
	


	2.12
	Tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên theo qui định, học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. (nếu vi phạm : Không đạt)
	
	

	2.13
	Tham gia trường học kết nối theo qui định. (nếu vi phạm: Không đạt)
	
	

	2.14
	Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả: Học sinh tích cực, hứng thú học tập, biết thực hành vận dụng, lớp học sinh động (Tổ đánh giá có thực hiện: Đạt)
	
	

	2.15
	Chất lượng học tập của học sinh đạt yêu cầu (Tỷ lệ chung: Đối với các môn có KTTT là tỷ lệ HS đạt trung bình trở lên điểm thi học kỳ môn đó tính trên toàn khối); đối với các môn không KTTT là tỷ lệ HS đạt trung bình trở lên của TBM môn đó tính trên toàn khối )

· Đối với 1 lớp dạy: Tỷ lệ của lớp thấp hơn 10% so với tỉ lệ chung: Không đạt (Lớp chuyên so với tỷ lệ chung nhóm lớp chuyên, lớp thường so với tỷ lệ chung nhóm lớp thường)

· Đối với tất cả các lớp dạy: 2/3 số lớp đạt – Đạt. (Trong trường hợp chỉ dạy 1-2 lớp thì tất cả các lớp dạy phải đạt) 
	
	

	2.16
	Dự giờ 2 tiết/HK (đối với giáo viên tập sự 4 tiết/HK). (không đủ phiếu dự giờ hợp lệ: Không đạt) 
( Các mục từ B.1 đến B. 11 trừ tối đa 8 điểm )
	
	

	
	Đánh giá tiêu chuẩn 2: (A+: 16 Đạt ; A: 15 Đạt ; B : 14 Đạt ; C : còn lại)
	
	

	Nguyên tắc trừ thi đua trong Tiêu chuẩn 2
· Nghỉ có phép là nghỉ có đơn xin phép gửi BGH chậm nhất là 1 ngày so với ngày đã nghỉ.
· Những trường hợp nghỉ không trừ thi đua:

· Nghỉ theo chế độ qui định.
· Bản thân bệnh hoặc nữ GV-CNV có con nằm viện.
· Đám cưới bản thân hoặc đám tang người ruột thịt. (Được phép nghỉ 3 ngày ).
· Đi công tác do cấp trên điều động.

	Tiêu chuẩn 3. Công tác kiêm nhiệm (CTCĐ, TKHĐ, TB TTND, TLTN, TTCM, TPCM, Khối trưởng CN).

	3.1
	Có đầy đủ Hồ sơ yêu cầu của công tác kiêm nhiệm, có kế hoạch công tác. (Có đủ: Đạt; thiếu hoặc không có : Không đạt)
	
	

	3.2
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai phạm (theo đánh giá của Hiệu trưởng về công tác kiêm nhiệm được giao)
	
	

	3.3
	Có đầy đủ hồ sơ, báo cáo kịp thời theo yêu cầu cấp trên. (Có đủ: Đạt; thiếu hoặc không có: Không đạt)
	
	

	3.4
	Công tác quản lý, kiểm tra các công việc của giáo viên, công nhân viên dưới quyền và có ghi biên bản kiểm tra rút kinh nghiệm. 
	
	

	
	Đánh giá tiêu chuẩn 3: (A+: 4 Đạt ; A: 3 Đạt ; B : 2 Đạt ; C : còn lại)
	
	

	Tiêu chuẩn 4. Công tác chủ nhiệm

	4.1
	Sổ chủ nhiệm phải đủ nội dung; có kế hoạch chủ nhiệm năm và hàng tháng (Có đủ: Đạt; thiếu 1 ý: Không đạt) 
	
	

	4.2
	Hoàn thành sổ điểm, học bạ kịp thời theo đúng tiến độ chung. (Đúng hạn: Đạt; Trễ: Không đạt)
	
	

	4.3
	Ghi chép sổ điểm, học bạ và các hồ sơ khác (sai sót, sửa chữa từ 5 trường hợp trở lên: Không đạt)
	
	

	4.4
	Tham dự sinh hoạt giao ban công tác chủ nhiệm hàng tuần (Vắng 2 buổi/HK: Không đạt)
	
	

	4.5
	Thi đua lớp đạt thành tích tốt. (Có từ 2 tuần/HK điểm thi đua lớp dưới 450/tuần: Không đạt)  
	
	

	4.6
	Bản thân có tích cực tổ chức và tham gia cùng với học sinh trong các hoạt động phong trào, ngoại khóa, NGLL do nhà trường, Đoàn trường và của Ngành. (tham gia đủ các hoạt động và trong mỗi hoạt động có từ 80% sĩ số HS tham gia trở lên: Đạt; các trường hợp còn lại: Không đạt)
	
	

	4.7
	Thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh; phối hợp công tác giáo dục với Phụ huynh, giám thị và các GV bộ môn khác. (Để xảy ra tình trạng 1 hs vi phạm kéo dài không liên hệ với phụ huynh: Không đạt)
	
	

	
	 Đánh giá tiêu chuẩn 4: (A+: 7 Đạt ; A: 6 Đạt ; B : 5 Đạt ; C : còn lại)
	
	

	Tiêu chuẩn 5. Tham gia các hoạt động đoàn thể ( Nếu hoạt động nào không thể tham gia vì lý do chính đáng và có đơn xin phép gửi BGH thì vẫn được đánh giá Đạt )

	5.1
	Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm. (Có: Đạt; Không có: không đạt)
	
	

	5.2
	Tham gia hội thao cụm hàng năm (Có: Đạt; Không có: không đạt)
	
	

	5.3
	Tham gia hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. (Có: Đạt; Không có: không đạt)
	
	

	5.4
	Tham gia Hội thao của trường. (Có tham gia: Đạt; Không có: không đạt)
	
	

	5.5
	Tham gia hoạt động kỷ niệm khác: Tết thiếu nhi (1/6, Trung thu), Trại tiếp nhận HS khối 10, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày SVHS 9/1, Hội chợ văn hóa dân gian, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày quân đội 22/12. ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Có tham gia ít nhất 1 hoạt động: Đạt; Không có: không đạt)
	
	

	
	Đánh giá tiêu chuẩn 5: (A+: 5 Đạt ; A: 4 Đạt ; B : 3 Đạt ; C : còn lại)
	
	

	

	XẾP LOẠI THI ĐUA (Ghi A+, A, B, C xem qui định ở trên đầu bảng)
	
	

	ĐÁNH GIÁ THI ĐUA (Ghi bằng chữ, xem qui đổi ở dưới):


         Tổ trưởng chuyên môn








Ngày ……. tháng…… năm………














Người tự đánh giá
Lưu ý: 

· Qui đổi XẾP LOẠI THI ĐUA:  A+ = Hoàn thành SX nhiệm vụ; A = Hoàn thành tốt nhiệm vụ; B = Hoàn thành hiệm vụ; C: Không hoàn thành nhiệm vụ.
· Những trường hợp không xét thi đua hoặc rút lại danh hiệu thi đua hoặc hạ một bậc thi đua:

· Không thực hiện kế.hoạch thanh, kiểm tra của tổ CM; không chấp hành sự phân công của HT.

· BGH đã nhắc nhở nhiều lần trong công tác điểm số (ảnh hưởng đến tiến độ chung của trường).

· Phát biểu tuỳ tiện gây mất đoàn kết, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của trường, của đồng nghiệp.

· Đoàn viên GV xếp loại chưa đạt.

· Ban thi đua có thể căn cứ vào các kết quả đặc biệt với những đóng góp nổi bật của CB –GV–NV để xem xét cộng điểm và đánh giá thành tích nằm ngoài các tiêu chuẩn trong bảng điểm. Ngoài ra, những sai phạm lặp đi lặp lại hay sai phạm nghiêm trọng mà nội dung bảng thi đua này chưa thể hiện Ban thi đua cũng có thể hoăc không xét thi đua, hoặc rút danh hiệu thi đua, hoặc hạ 1 bậc thi đua đối với người vi phạm.

· Đối với thi đua của tổ, hội đồng thi đua sẽ căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp (nếu có) mà xem xét điều chỉnh.

· Trường hợp GV không hoàn thành công tác trong hè (coi thi, chấm thi, … chưa hoàn tất các loại hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình…) làm ảnh hưởng đến uy tín của trường, đến tiến độ công việc chung, Hội đồng thi đua sẽ tính vào thi đua trong năm học mới.
· Trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hội đồng thi đua xem xét và đánh giá
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